Dạy học các văn bản Ngữ Văn 7 theo hướng tích hợp, liên môn


PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
         Trước hết phải thấy rằng cuộc sống là một bộ đại bách khoa toàn thư, là một tập đại thành của tri thức, kinh nghiệm và phương pháp. Mọi tình huống xảy ra trong cuộc sống bao giờ cũng là những tình huống tích hợp. Không thể giải quyết một vấn đề và nhiệm vụ nào của lí luận và thực tiễn mà lại không sử dụng tổng hợp và phối hợp kinh nghiệm kĩ năng đa ngành của nhiều lĩnh vực khác nhau. Tích hợp, liên môn trong nhà trường sẽ giúp học sinh học tập thông minh và vận dụng sáng tạo kiến thức, kĩ năng và phương pháp của khối lượng tri thức toàn diện, hài hòa và hợp lí trong giải quyết các tình huống khác nhau và mới mẻ trong cuộc sống hiện đại. Học theo hướng tích hợp, liên môn sẽ giúp cho các em quan tâm hơn đến con người và xã hội ở xung quanh mình,việc học gắn liền với cuộc sống đời thường là yếu tố để các em học tập.    

          Môn Ngữ Văn trước hết là một môn học thuộc nhóm khoa học xã hội, điều đó nói lên tầm quan trọng của nó trong việc giáo dục quan điểm, tư tưởng, tình cảm cho học sinh. Điều đó nói lên mối quan hệ giữa Ngữ Văn và các môn khác. Học môn Ngữ Văn sẽ có tác động tích cực đến kết quả học tập các môn khác và các môn khác cũng góp phần giúp học tốt môn Ngữ Văn.        

         Việc giảng dạy theo quan điểm tích hợp, liên môn không phủ định việc dạy các tri thức, kỹ năng riêng của từng phân môn, đồng thời đó còn là sự tích hợp liên môn giữa Ngữ văn và các môn học khác như Lịch sử, Địa lý…Vấn đề là làm thế nào phối hợp các tri thức, kĩ năng thuộc các môn học đó vào trong bài dạy thật nhuần nhuyễn nhằm đạt tới mục tiêu chung của môn Ngữ Văn.          

Nằm trong lộ trình đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá ở các trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trên tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, sau khi Quốc hội thông qua Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên sẵn sàng đáp ứng mục tiêu đổi mới, trong đó tăng cường năng lực dạy học theo hướng “tích hợp, liên môn” là một trong những vấn đề cần ưu tiên.

         Với những trăn trở trên, chúng tôi đã đổi mới phương pháp dạy học Ngữ Văn 7 theo hướng tích hợp, liên môn và bước đầu đạt được thành công. Do đó người viết mạnh dạn triển khai đề tài: Dạy học các văn bản Ngữ Văn 7 theo hướng tích hợp, liên môn.

2. Mục đích nghiên cứu

         Giúp học sinh tích hợp các kiến thức và kĩ năng đã lĩnh hội, xác lập mối liên hệ giữa các tri thức và kĩ năng thuộc môn Ngữ Văn với các môn khác bằng cách tổ chức, thiết kế các nội dung, tình huống tích hợp để  học sinh vận dụng phối hợp các tri thức và kĩ năng riêng rẽ của các phân môn vào giải quyết vấn đề đặt ra, qua đó lĩnh hội các kiến thức và phát triển năng lực, kĩ năng tích hợp.                                                         
          Tổ chức, thiết kế các hoạt động phức hợp để học sinh học cách sử dụng, phối hợp những kiến thức và kĩ năng đã nắm trong “nội bộ các phân môn”.

Đặt học sinh vào trung tâm của quá trình dạy học để các em  trực tiếp tham gia vào giải quyết các vấn đề, tình huống tích hợp; biến quá trình truyền thụ tri thức thành quá trình học sinh tự ý thức về cách thức chiếm lĩnh tri thức và hình thành kĩ năng.
         Phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh; chú trọng mối quan hệ giữa học sinh với sách giáo khoa, phải buộc HS chủ động tự đọc, tự làm việc độc lập theo SGK, theo hướng dẫn của GV.        
3. Phương pháp nghiên cứu

        Đề tài được triển khai với việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây:

-
Phương pháp nghiên cứu tài liệu

-
Phương pháp thống kê

-
Phương pháp phân tích, miêu tả

-
Phương pháp thử nghiệm Sư phạm

       Thử nghiệm sư phạm là PP quan trọng nhằm xác định tính hiệu quả, tính khả thi của những đề xuất trong sáng kiến.Việc dạy thử nghiệm được tiến hành trên hai lớp 7. Trên cơ sở đó xác định mô hình thiết kế hiệu quả nhất cho giờ học văn bản.
     4. Giới hạn của đề tài

Đối tượng để tài khảo sát thực nghiệm là học sinh lớp 7 trường THCS năm học 2015 – 2016.

5. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu

          Đề tài giới hạn ở phạm vi nghiên cứu hướng dẫn học sinh tìm hiểu các văn bản Ngữ Văn 7 theo hướng tích hợp, liên môn.

          Kế hoạch nghiên cứu: thực hiện nghiên cứu đề tài từ tháng 9/ 2015 đến tháng 4/2016.
PHẦN 2 NỘI DUNG

1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học tích hợp, liên môn
     1.1 Cơ sở lý luận
       Dạy học tích hợp, liên môn xuất phát từ yêu cầu của mục tiêu dạy học phát triển năng lực học sinh, đòi hỏi phải tăng cường yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Khi giải quyết một vấn đề trong thực tiễn, bao gồm cả tự nhiên và xã hội, đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức tổng hợp, liên quan đến nhiều môn học. Vì vậy, dạy học cần phải tăng cường theo hướng tích hợp, liên môn như bạn hỏi.

       Dạy học tích hợp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có liên quan vào quá trình dạy học các môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông...

        Còn dạy học liên môn là phải xác định các nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học để dạy học, tránh việc học sinh phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau. Đối với những kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì có thể bố trí dạy trong chương trình của môn đó và không dạy lại ở các môn khác.

         Điều quan trọng là dạy học tích hợp, liên môn nhằm phát triển năng lực học sinh đòi hỏi phải tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực và sáng tạo cho học sinh, mà các hoạt động ấy phải được tổ chức ở trong lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài trường, ở nhà và cộng đồng, đặc biệt quan tâm đến hoạt động thực hành và ứng dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.
1.2  Cơ sở thực tiễn 
         Thực trạng của việc dạy và học Ngữ văn trong trường Trung học cơ sở hiện còn những tồn tại là nội dung của nhiều bài giảng Ngữ văn chưa thực sự tạo được hứng thú học đối với học sinh. Học sinh hiểu một cách rời rạc, hời hợt về kiến thức Ngữ văn, không nắm được mối liên hệ hữu cơ giữa các tri thức thuộc lĩnh vực đời sống xã hội, về kiến thức liên môn…

         Dạy học theo chủ đề tích hợp, liên môn là một trong những nguyên tắc quan trọng trong dạy học nói chung và dạy học Ngữ văn nói riêng, đây được coi là một quan niệm dạy học hiện đại, nhằm phát huy tính tích cực của học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Dạy học tích hợp làm cho người học nhận thức được sự phát triển xã hội một cách liên tục, thống nhất, thấy được mối liên hệ hữu cơ giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội, khắc phục được tính tản mạn rời rạc trong kiến thức.

        Dạy học tích hợp liên môn trong Ngữ văn là hình thức liên kết những kiến thức giao thoa với môn Ngữ văn như Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Rèn luyện kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ di sản văn hóa địa phương… để học sinh tiếp thu kiến thức, biết vận dụng vào cuộc sống và ngược lại từ cuộc sống để giải quyết các vấn đề liên quan đến môn học…
1.2.1 Ưu điểm với học sinh

        Trước hết, các chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn đối với học sinh, có ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho học sinh. Học các chủ đề tích hợp, liên môn, học sinh được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc.

         Điều quan trọng hơn là các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho học sinh không phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng hợp vào thực tiễn.

1.2.2 Ưu điểm với giáo viên

         Đối với giáo viên ban đầu có thể có chút khó khăn do việc phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các môn học khác. Tuy nhiên khó khăn này chỉ là bước đầu và có thể khắc phục dễ dàng bởi hai lý do:

        Một là, trong quá trình dạy học môn học của mình, giáo viên vẫn thường xuyên phải dạy những kiến thức có liên quan đến các môn học khác và vì vậy đã có sự am hiểu nhất định về những kiến thức liên môn đó;

         Hai là, với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của giáo viên không còn là người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của học sinh cả ở trong và ngoài lớp học.Vì vậy, giáo viên các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học.
         Như vậy, dạy học theo các chủ đề tích hợp liên môn không những giảm tải cho giáo viên trong việc dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kĩ năng sư phạm cho giáo viên, góp phần phát triển đội ngũ giáo viên bộ môn hiện nay thành đội ngũ giáo viên có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. 

2. Vận dụng dạy học tích hợp, liên môn

        Qua việc hoạt động tích hợp, liên môn trong một tiết lên lớp, học sinh được rèn luyện thói quen tư duy, nhận thức vấn đề một cách có hệ thống và logic, đồng thời thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các kiến thức được học trong chương trình. Nhờ đó sẽ xóa bỏ lối dạy học theo kiểu khép kín, tách biệt giữa nhà trường và cuộc sống; cô lập giữa những kiến thức và kĩ năng vốn có mối liên hệ, bổ sung cho nhau hay tách rời kiến thức với các tình huống có ý nghĩa, những tình huống cụ thể mà HS sẽ gặp sau này.

         Dạy học tích hợp, liên môn sẽ phát huy được tính tích cực chủ động và sáng tạo của HS; HS chủ động tự đọc, tự làm việc độc lập theo SGK, theo hướng dẫn của giáo viên. Do đặc thù riêng của môn học, việc tích hợp trong giờ học Ngữ văn là hoạt động phức hợp đòi hỏi sự tích hợp các kĩ năng, năng lực liên môn để giải quyết nội dung gắn với thực tiễn. Đó có thể là sự tích hợp tri thức, kĩ năng tiếng Việt và làm Văn để giúp HS thực sự cảm được cái hay, cái đẹp, sự tinh tế, độc đáo của tiếng mẹ đẻ, bồi dưỡng cho HS năng lực sử dụng tiếng Việt, năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực hợp tác... chú trọng rèn luyện cho HS cách diễn đạt giản dị, trong sáng, chính xác, lập luận chặt chẽ, có suy nghĩ độc lập. Đó cũng có thể là sự tích hợp những hiểu biết về lịch sử, văn hóa, xã hội, đạo đức, lối sống để đánh giá, lý giải một hiện tượng văn học, một chi tiết nghệ thuật hay để đề xuất một thái độ, một quan điểm sống...

         Như vậy có thể thấy, phạm vi tích hợp trong giờ dạy Ngữ văn rất phong phú: Có thể tích hợp nội môn (giữa ba phân môn Văn –tiếng Việt – làm Văn hay giữa những bài học có cùng chủ đề). 

         Có thể tích hợp liên môn như: tích hợp Văn – Lịch sử (tích hợp mở rộng theo hướng vận dụng những kiến thức về hoàn cảnh lịch sử của từng thời kỳ, về nhân vật lịch sử. . . để lý giải và khai thác giá trị, thành công cũng như hạn chế của tác phẩm).
         Tích hợp Văn – Địa lý (tích hợp mở rộng theo hướng vận dụng kiến thức hiểu biết về các địa danh để lý giải rõ một số chi tiết hình ảnh nghệ thuật); Tích hợp Văn – Âm nhạc (hát, ngâm thơ, diễn kịch); Tích hợp Văn – Mỹ thuật (khi dạy học một tác phẩm văn chương GV có thể cho học sinh vẽ tranh minh họa…)

Khi thiết kế giáo án giờ học đọc hiểu tác phẩm theo quan điểm tích hợp, giáo viên cần phải chú trọng thiết kế các tình huống tích hợp và tương ứng là các hoạt động phức hợp để HS vận dụng phối hợp các tri thức và kĩ năng của các phân môn vào xử lí các tình huống đặt ra, qua đó học sinh chẳng những lĩnh hội được những tri thức và kĩ năng riêng rẽ của từng phân môn mà còn chiếm lĩnh tri thức và phát triển năng lực tích hợp.

Trong quá trình soạn giáo án, GV cần xác định rõ:

- Mục tiêu bài dạy
- Những nội dung cần tích hợp
- Phương pháp tích hợp và các phương tiên dạy học cần thiết
- Thiết kế hệ thống câu hỏi theo trình tự hợp lý (định hướng phát triển năng lực HS)

Trong quá trình lên lớp GV có thể dạy học tích hợp, liên môn theo nhiều cách khác nhau. Việc lưa chọn cách thức nào là tùy thuộc vào nội dung cụ thể của từng phân môn và từng bài học. Chẳng hạn:

2.1 Tích hợp liên môn thông qua việc kiểm tra bài cũ
         Kiểm tra bài cũ là bước đầu tiên trong tiến trình tổ chức hoạt động dạy học một bài cụ thể. Mục đích của hoạt động này là để kiểm tra việc học ở nhà cũng như mức độ hiểu bài của học sinh. Ngoài ra, đây cũng là hoạt động có tính chất kết nối giữa bài đã học và bài đang học (bài mới). Vì vậy, việc thực hiện tích hợp trong quá trình kiểm tra bài cũ là rất cần thiết và cũng khá thuận lợi.
Chẳng hạn sau khi dạy xong bài Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, giáo viên có thể đưa ra câu hỏi kiểm tra bài cũ như sau:
Sau khi học xong văn bản Bánh trôi nước của Hồ Xuân Hương, em có cảm nhận gì về thời đại những người phụ nữ trong thơ bà đang sống?
- Thời đại: xã hội phong kiến bất công, trọng nam khinh nữ, người phụ nữ chịu nhiều áp bức, số phận bi kịch, long đong, lận đận, phụ thuộc vào người khác....
2.2 Tích hợp thông qua việc giới thiệu bài mới
         Giới thiệu bài mới là một thao tác nhỏ, chiếm một lượng thời gian không đáng kể trong tiết dạy (và không phải bài nào, tiết dạy nào cũng cần giới thiệu vào bài một cách công phu bài bản).Tuy nhiên thao tác này lại có ý nghĩa khá lớn trong việc chuẩn bị hứng thú cho HS trước khi bước vào bài học.Vì vậy GV có thể vận dụng thao tác này để thực hiện tích hợp, liên môn.
Gv có thể tích hợp kiến thức lịch sử, địa lý, xã hội khi dẫn vào bài:
Trong lớp ta có bạn nào đã được đến Huế rồi thì em hãy chia sẻ những hiểu biết của mình về xứ Huế cho cả lớp cùng nghe?
 - Huế là cố đô cổ của Việt Nam.

 - Là nơi nhà Nguyễn lập triều đại phong kiến cuối cùng.

 - Huế gồm các thành quách, lăng tẩm của các triều đình phong kiến như : lăng Tự Đức, lăng Khải Định. Khu đại nội cổ xưa.

 - Huế có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng như: núi Ngự, cầu Tràng Tiền …
Hãy nêu những hiểu biết của em về Huế qua những tư liệu sưu tầm được, qua những bài học và qua những phương tiện thông tin đại chúng?

 - Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 2003 và nhã nhạc cung đình Huế được công nhận là di sản văn hoá phi vật thế.

GV: Các em xem một số hình ảnh di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của Huế qua một đoạn phim  ngắn sau đây.
 - Máy: đây là hình ảnh cố đô Huế cổ kính -> Đại nội Huế với những cô gái Huế duyên dáng -> cảnh sông Hương núi Ngự nên thơ hùng vĩ -> cầu Tràng Tiền đẹp lung linh trong đêm -> và đây là hình ảnh hoàng hôn tím thanh bình.

GV: Huế không chỉ nổi tiếng bởi những lăng tẩm, những cung điện cổ kính và những danh lam thắng cảnh  mà Huế còn làm say lòng người bởi những nét đẹp văn hoá hết sức độc đáo. Và một trong những nét đẹp văn hoá ấy chính là ca Huế. Để hiểu hơn về nét đẹp văn hoá này, hôm nay cô cùng các em tìm hiểu văn bản Ca Huế trên sông Hương của tác giả Hà Ánh Minh, đăng trên báo Người Hà Nội. Các em mở vở ghi bài …

2.3 Tích hợp thông qua câu hỏi tìm hiểu bài
       Trong hoạt động dạy học Ngữ văn, hình thức hỏi – đáp đóng vai trò hết sức quan trọng, thể hiện tính tích cực, chủ động của người học cũng như vai trò chủ động của GV. Hình thức này được thực hiện trong hầu hết các bước, các hoạt động dạy – học.
        Ca Huế đẹp cả về hình thức lẫn nội dung. Theo em, sự phong phú về làn điệu, về âm hưởng và giai điệu của ca Huế có mối liên hệ như thế nào đến điều kiện tự nhiên, đến lịch sử, mảnh đất và con người Huế?

 GV:

+ Ở Huế có địa hình rất đa dạng: có núi, rừng, sông, biển cho nên các ngành nghề cũng rất đa dạng.Vì thế mà số lượng các bài hò trong lúc lao động cũng nhiều thêm.

+ Tâm hồn người Huế cũng rất phong phú: lúc buồn, lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc đau khổ.Vì thế những lời ca cũng sẽ mang theo những cảm xúc của con người.
 Ca Huế phong phú về làn điệu và âm hưởng còn là vì Huế là cố đô của đất nước ta nên tập hợp dân ca của tất cả các vùng miền.
+ Thời tiết ở đây rất đặc biệt, chia thành 2 mùa rõ rệt mùa mưa và mùa khô. Vào mùa mưa những cơn mưa kéo dài đến 2, 3 ngày. Cả cố đô Huế như được choàng lên một lớp áo cổ kính bàng bạc trong màn mưa. Không gian đất trời âm u buồn bã khiến cho lòng người man mác bâng khuâng.
+ Chúng ta biết, Huế  là kinh đô của đất nước ta. Cho nên con người Huế chịu ảnh hưởng không nhỏ của các lễ giáo phong kiến. Vì vậy mà họ có đời sống nội tâm rất đặc biệt. Khi chúng ta đến Huế chúng ta không cảm thấy sự ồn ã, náo nhiệt mà có cảm giác rất yên bình, thơ mộng. Con người Huế cũng vậy, họ vui nhưng không ồn ào. Họ bình lặng, trầm lắng và rất sâu sắc. Tất cả những điều đó làm cho ca Huế phong phú về làn điệu và âm hưởng. 

2.4 Tích hợp liên môn thông qua phương tiện dạy học như bảng phụ, tranh ảnh, sắm vai, thiết bị công nghệ thông tin
        Khi dạy một số văn bản đọc hiểu, GV có thể sử dụng kênh hình để tích hợp, giúp các em cảm thụ văn học tốt hơn. Đây là một yêu cầu rất quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Điều quan trọng là để thực hiện được hình thức tích hợp này đòi hỏi người dạy phải có sự chuẩn bị công phu, biết đầu tư trí tuệ, công sức. Mặt khác, nó còn phụ thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của từng trường. 
        Gv khi dạy văn bản Mùa xuân của tôi có thể tích hợp với Mỹ thuật, học sinh vẽ tranh về đề tài mùa xuân- ngày tết.
Hs vẽ tranh đề tài Mùa xuân- ngày Tết qua văn bản Mùa xuân của tôi
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Hs sắm vai văn bản Sống chết mặc bay
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Hs sắm vai Nỗi oan hại chồng
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2.5 Tích hợp, liên môn thông qua nội dung từng phần hay tổng kết giờ học
         Đây là hình thức tích hợp thông qua lời thuyết giảng của GV, vừa có ý nghĩa khái quát lại vấn đề, vừa có ý nghĩa mở rộng, nâng cao kiến thức. GV có thể tích hợp dưới dạng liên hệ, so sánh đối chiếu các văn bản cùng thể loại, chủ đề để rút ra nhận xét hoặc yêu cầu học sinh tự rút ra nhận xét của bản thân về vấn đề đó (nét giống, khác, sự đống góp mới mẻ của nhà văn…)

         Ví dụ khi dạy bài thơ Nam quốc sơn hà tương truyền của Lý Thường Kiệt, giáo viên có thể tích hợp với phần Lịch sử về cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý, Lý Thường Kiệt đã sử dụng chiến thuật chiến tranh tâm lý, đọc bài thơ Nam quốc sơn hà để khích lệ quân ta đánh giặc và làm nao núng tinh thần quân giặc. Bài thơ như một lời hiệu triệu, nức lòng toàn quân, toàn dân, khiến cho tinh thần, ý chí quyết tâm của quân dân ta ngày càng tăng. Đồng thời cũng là lời cảnh cáo đanh thép với kẻ thù về những hành động sai trái của chúng, khiến kẻ thù khiếp vía.

GV liên hệ: Ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo?
         Đối với học sinh ngồi trên ghế Nhà trường hãy góp lửa vào tình yêu biển đảo bằng cách học tập, rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức tôi luyện ý chí, trở thành một Đội viên, Đoàn viên ưu tú về mọi mặt; tích cực tìm hiểu để có nhận thức sâu sắc về luật pháp và công ước quốc tế, ý thức về quy tắc ứng xử trên biển Đông nhằm đưa ra những bằng chứng thuyết phục khẳng định chủ quyền biển đảo. Nhận thức được vấn đề này, mỗi học sinh cần tuyên truyền những hiểu biết của mình cho người thân, bạn bè và toàn xã hội để cùng chung tay góp lửa bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. 
2.6 Tích hợp gắn với đời sống xã hội, rèn kỹ năng sống cho HS
         Đây là một hoạt động không thể thiếu trong giờ đọc hiểu văn bản bởi môn Văn trong nhà trường vừa là một môn khoa học vừa là môn học mang tính xã hội nhân văn sâu sắc.
         Khi dạy văn bản Bạn đến chơi nhà- Nguyễn Khuyến, Gv có thể đưa ra vấn đề thảo luận: Trong cuộc sống hiện đại ngày nay liệu rằng còn có một tình bạn đẹp?Vai trò của tình bạn? Cần làm gì để giữ gìn được một tình bạn đẹp?
Hs qua cuộc sống thực tế có thể đưa ra ý kiến: Trong thời đại ngày nay vẫn còn những tình bạn đẹp (Cõng bạn đi học- chương trình Điều ước thứ 7)....
GV tích hợp với bộ môn Giáo dục công dân:
       Tình bạn có vai trò quan trọng trong cuộc sống, chia sẻ giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn, niềm vui được nhân lên khi có bạn bè. 
        Để giữ gìn một tình bạn đẹp: phải xuất phát từ hai phía, chân thành, cởi mở, chan hòa, thẳng thắn....
         Nếu biết vận dụng một cách khéo léo, nhuần nhuyễn, tự nhiên kiến thức liên môn, giáo viên không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức xã hội mà còn tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của học sinh. Từ đó, có thể định hướng thái độ sống, rèn kỹ năng sống cho các em một cách hiệu quả, giúp các em biết ứng xử văn minh, trở thành người công dân tốt…
         Hay khi dạy văn bản Một thứ quà của lúa non: cốm, Gv có thể tích hợp với nếp sống văn minh thanh lịch của người Hà Nội và bộ môn Giáo dục công dân.
Vì sao Thạch Lam lại nói Cốm không phải là thức quà của người vội ăn cốm phải ăn từng chút ít, thong thả và ngẫm nghĩ?

        Cảm nhận bằng nhiều giác quan là cảm nhận bằng chính tâm hồn.Với Thạch Lam, thưởng thức Cốm là thưởng thức nhiều giá trị kết tinh ở đó. Cốm mang tinh hoa của đất trời, của con người, mang cả cái hồn của dân tộc, nó là thức quà thiêng liêng không thể chấp nhận bất cứ một cách đối xử thô bạo, tầm thường, thiếu thanh lịch mà cần trân trọng, nâng niu, gìn giữ. Sự suy ngẫm còn cho ta tìm về với cội nguồn của hạt lúa để trân trọng biết ơn người lao động. Qua đó, ta thấy được sự thanh tao, nét đẹp trong tâm hồn của người Tràng An.
        Ngay với văn bản này, Gv có thể tích hợp với chuyến đi trải nghiệm thực tế tại làng cốm Vòng để học sinh biết được cội nguồn của cốm, quan sát dụng cụ, máy móc làm ra cốm, cách công đoạn làm cốm. Và từ đó Gv gợi dẫn vấn đề Ngày nay, còn nhiều gia đình giữ nghề làm cốm nữa không? Vì sao?

        HS từ chuyến đi trải nghiệm thực tế có thể nhận thấy rằng: còn rất ít gia đình duy trì nghề làm cốm. Vì để làm ra được hạt cốm phải trải qua rất nhiều công đoạn, chi phí bỏ ra nhiều mà giá thành bán chưa cao....

Vậy, cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy ngành nghề truyền thống của gia đình, của dân tộc?
HS thảo luận trả lời: chuyên môn hóa trong sản xuất, đa dạng các sản phẩm từ cốm, tăng cường việc giới thiệu quảng cáo sản phẩm không chỉ trong nước mà còn ra nước ngoài.
Học sinh quan sát cối giã cốm
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Máy xát cốm
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Mẹt dùng để sàng sảy
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Lắng nghe nghệ nhân kể về nguồn gốc và các công đoạn làm cốm 
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Cùng trải nghiệm làm cô hàng cốm
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CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ BÀI DẠY CỤ THỂ
QUA ĐÈO NGANG
                                                                                          Bà Huyện Thanh Quan 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  1. Kiến thức
- Sơ giản về tác giả Bà Huyện Thanh Quan.
- HS hiểu được giá trị tư tưởng và nghệ thuật của bài thơ Đường luật chữ Nôm tả cảnh ngụ tình tiêu biểu nhất của Bà Huyện Thanh Quan.
- Đặc điểm thơ Bà Huyện Thanh Quan qua bài thơ Qua Đèo Ngang.
- Hình dung được cảnh Đèo Ngang và tâm trạng của tác giả qua bài thơ.
- Nghệ thuật tả cảnh ngụ tình trong văn bản.
- Bước đầu tìm hiểu thể thơ thất ngôn bát cú đường luật.
* Phần tích hợp:

- Tích hợp với môn địa lí, giúp HS nắm được vị trí vị trí địa lí, địa hình, đặc điểm phát triển kinh tế của Đèo Ngang khi xưa qua phác họa của tác giả và di tích, danh thắng của Đèo Ngang ngày nay.
- Tích hợp với môn Lịch sử , giúp HS hiểu được bối cảnh xã hội của đất nước ta qua hai triều đại phong kiến Lê – Nguyễn.
- Tích hợp với môn Giáo dục công dân, giúp HS rèn luyện ý thức bảo vệ, giữ gìn các di tích lịch sử một thời của dân tộc; giáo dục HS tình yêu thiên nhiên cùng ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan thiên nhiên của đất nước.  
- Tích hợp với phân môn Tiếng Việt : Từ láy, từ Hán Việt, chơi chữ đồng âm, các biện pháp tu từ …

- Tích hợp với phân môn Tập làm văn : Văn biểu cảm, thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật…
2. Kỹ năng 
- Đọc- hiểu văn bản thơ nôm viết theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật.
- Phân tích một số chi tiết nghệ thuật đặc sắc trong bài thơ.
- Cảm thụ văn bản thông qua phong cách thơ. 
* Phần tích hợp:
- Kĩ năng sống thân thiện, tích cực với môi trường và xã hội, ý thức bảo vệ, giữ gìn những di tích, danh thắng của quê hương đất nước.

- Kĩ năng quan sát, nhận xét và cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, của văn học nghệ thuật.

3. Thái độ
- Giúp học sinh có được tình yêu quê hương, đất nước qua tâm sự của nhà thơ. 
- HS có ý thức tôn trọng văn hóa và giữ gìn, bảo vệ danh lam thắng cảnh, bảo vệ tài nguyên môi trường.
* Phần tích hợp:

- HS có ý thức tôn trọng văn hóa và gìn giữ ,bảo vệ danh lam thắng cảnh, bảo vệ tài nguyên môi trường
- Bồi dưỡng tình cảm yêu thích,tự hào về văn học dân tộc và niềm say mê , hứng thú trong học tập bộ môn.
4. Năng lực

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ

- Năng lực tiếng Việt

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề
II. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
- SGK, SGV, Tư liệu tham khảo có liên quan bài dạy, giáo án.
- Bảng phụ 
-  Phiếu học tập
- Tranh ảnh minh họa, giáo án điện tử
2. Học sinh    

-  Học bài cũ, đọc SGK, Tư liệu tham khảo, chuẩn bị theo nhiệm vụ học tập.      

- Bảng phụ 
-  Phiếu học tập 
- Tranh ảnh minh họa, sưu tầm 
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức lớp
- Ổn định nề nếp lớp

- Kiểm diện học sinh

2/ Kiểm tra bài cũ: (3’)   (\
 * Câu hỏi:  
Qua 2 văn bản Sau phút chia ly và Bánh trôi nước chúng ta có thể khái quát như thế nào về số phận và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến?
3. Bài mới
*Giới thiệu bài: (1’)

         Trên thi đàn Việt Nam thời Trung Đại, bên cạnh một Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương còn có một nữ sĩ tài hoa rất mực không kém, đó là Bà Huyện Thanh Quan. Và, nhắc đến bà, chúng ta không ai có thể quên được một thi phẩm rất mực đặc sắc, bất hủ mà hôm nay chúng ta sẽ học, đó là bài thơ vang danh một thời “Qua Đèo Ngang”.
	Năng lực
	HOẠT ĐỘNG CỦA G.V
	HOẠT ĐỘNG CỦA H.S
	NỘI DUNG BÀI HỌC

	
	* Hoạt động 1/ Tìm hiểu chung:
	I/ Đọc- Tìm hiểu chung

	Năng lực cảm thụ thẩm mĩ,

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng công nghệ thông tin
	- GV:gọi HS đọc chú thích * SGK tr: 102.

Tích hợp môn Lịch sử
- Hỏi: Dựa vào chú thích hãy nêu vài nét về tác giả?

( GV nhận xét và bổ sung:

Bà Huyện Thanh Quan là bút danh độc đáo của nhà thơ Nguyễn Thị Hinh, người quê làng Nghi Tàm (nay thuộc quận Hồ Tây –Hà Nội), vợ ông quan huyện Thanh Quan

(Thái Bình). Bà cùng Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương là ba nhà thơ nữ nổi tiếng ở thế kỉ XVIII- XIX với  các bài thơ nổi tiếng của bà như: Thăng Long thành hoài cổ, Chiều hôm nhớ nhà, Chùa Trấn Bắc, Qua Đèo Ngang…

Tích hợp môn Lịch sử
GV: Em biết gì về hoàn cảnh ra đời của bài thơ?

GV: Bài thơ viết khi nhà thơ dừng chân ở Đèo Ngang vào lúc chiều tà bóng xế, trên con đường rời quê hương để vào kinh nhận chức Cung Trung Giáo Tập (dạy học cho các công chúa và cung phi), dưới thời vua Minh Mạng. 
- GV nêu yêu cầu đọc: Các em cần chú ý đọc đúng nhịp   (3/4), sau nữa là chú ý phép đối trong hai cặp 3 – 4, 5 – 6. Riêng với bài thơ này, cần đọc chậm, diễn cảm thể hiện được nổi buồn sâu lắng của tác giả.

- GV đọc mẫu một lần… Gọi HS đọc …

- GV nhận xét cách đọc của HS và bổ sung.

- GV gọi HS đọc chú thích SGK tr: 102 – 103.
Tích hợp môn Địa lí

Gọi HS xem tranh và cho biết tranh vẽ phong cảnh nơi nào?
Dựa vào những kiến thức Địa lí, hãy trình bày những hiểu biết của em về Đèo Ngang? (vị trí địa lí, đặc điểm địa hình…)
GV treo Bảng phụ minh họa về Đèo Ngang, giảng thêm về Đèo Ngang.

Tích hợp phân môn Tập làm văn:

Hãy thuyết minh về thể thơ của bài thơ? 
(Bài thơ viết theo thể loại nào?Bố cục, Vần, luật B–T ra sao?...)

*GV nhận xét và bổ sung:

(GV treo Bảng phụ minh họa) 
Bài thơ  Qua Đèo Ngang được viết theo thể loại thất ngôn bát cú  Đường luật, chia làm 4 phần:

+ Hai câu đề (câu 1,2)

( Câu 1: Phá đề: Mở ý của đề bài.

( Câu 2: Thừa đề: Tiếp ý phá đề, chuyển ý vào thân bài.

+ Hai câu thực (3,4) Giải thích rõ ý của đề bài.
+ Hai câu luận (5,6) Phát triển rộng ý của đầu bài.
+ Hai câu kết (7,8) Kết thúc ý của đầu bài.
	- HS đọc chú thích * SGK tr: 102.

- HS lắng nghe 

Hs trả lời
- HS đọc văn bản 
(2 HS).

HS đọc chú thích SGK tr: 102 – 103
 HS thảo luận nhóm:
- HS trình bày kết quả đã sưu tầm bằng tranh ảnh 
- Lớp nhận xét, bổ sung.
HS thảo luận nhóm:
- 4 tổ HS trình bày kết quả đã thảo luận 
- (Đại diện nhóm trình bày)
- Lớp nhận xét, bổ sung.
-  Xem bảng phụ minh họa của GV 

	1. Tác giả 
- Tên thật là: Nguyễn Thị Hinh 

- Quê: làng Nghi Tàm (nay thuộc quận Tây Hồ –Hà Nội).

- Là một nữ sĩ tài danh hiếm có trong thời đại ngày xưa.
2/ Tác phẩm
- Hoàn cảnh sáng tác: bài thơ viết khi nhà thơ dừng chân ở Đèo Ngang vào lúc chiều tà bóng xế. 

-Thể thơ:Thất ngôn bát cú Đường luật.

-  Bố cục 4 phần:
+ Đề (câu 1-2) 
+ Thực (câu 2-4)  
+ Luận (câu 5-6) 
+ Kết (câu 7-8) 
- Vần: gieo vần ở các chữ cuối các câu 1,2,4,6,8.

- Phép đối giữa câu

 3-4, câu 5-6.



	
	* Hoạt động2/ Tìm hiểu văn bản (35’)
	II/ Đọc-hiểu văn bản

	Năng lực cảm thụ thẩm mĩ,

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng công nghệ thông tin
	-Gọi HS đọc phần đề 

Cảnh tượng Đèo Ngang được miêu tả ở thời điểm nào trong ngày? Qua đó gợi cảm giác gì? 

* GV Nhận xét và chốt lại:

    Cảnh tượng Đèo Ngang được miêu tả vào buổi chiều tàn:

 “ Bóng xế tà”.

( gợi cảm giác buồn.
Cảnh Đèo Ngang được miêu tả qua biện pháp nghệ thuật nào?

* GV Nhận xét và chốt lại:

   Cảnh đèo Ngang được nhà thơ phác họa bằng những nét bút chấm phá nhưng vô cùng hùng vĩ….

“Cỏ cây đá, lá chen hoa”

( Điệp ngữ  chen  được nhắc lại 2 lần ( tạo ra một cảnh tượng thiên nhiên hoang dã, ngút ngàn cây, lá, đá, hoa.

Gọi HS đọc 2 câu thực?

Bức tranh về cảnh sườn núi.
chân núi trong hai câu thơ trên được vẽ lên bằng những nét cụ thể như thế nào? 

Tích hợp phân môn Tiếng Việt : Từ láy, đảo ngữ, phép đối

+ Từ láy lom khom, lác đác gợi nên dáng vẻ nhỏ bé của con người và sự  ít ỏi của cảnh vật, thưa thớt.

+ Phép đối tăng thêm sức gợi tả vè cuộc sống con người thưa thớt, vắng lặng ( làm cho cảnh thêm buồn.

 => tả cảnh để ngụ tình. 
Hãy nêu nhận xét của em về cách miêu tả ấy?

* GV Nhận xét và chốt lại:

  Cảnh đã có bóng dáng nhưng con người không làm vơi được cái vắng vẻ, chưa đủ làm rộn vui, nồng ấm lên cả một vùng thiên nhiên cảnh vật bạt ngàn.

- GV gọi HS đọc hai câu luận
( GV: Người ta thường thấy chim cuốc và chim đa đa hay kêu gióng giả từng hồi vào tảng sáng mùa hè. Truyền thuyết cho rằng hai giống chim này là hiện thân của những người mất nước. (Truyền thuyết Vua Thục Đế..)

Vậy tâm trạng của bà Huyện  Thanh Quan trong hai câu thơ này là gì?

 GV chốt: 

- Tâm trạng nhớ nước thương nhà.

- Tâm sự hoài cổ
GV giảng về tâm sự hoài cổ, hoài Lê của tác giả: Đó là niềm tiếc nuối về một thời vàng son, thịnh vượng của triều đại nhà Lê và nỗi thương cảm, thái độ bất mãn đối với chế độ phong kiến nhà Nguyễn suy thoái, chiến tranh ...bấy giờ.
Tích hợp môn Lịch sử:

a.Nêu vài nét tiêu biểu về sự phát triển,thịnh vượng của xã hội nước ta thời nhà Lê?

b. Nêu vài nét tiêu biểu về sự suy thoái, mục nát của xã hội nước ta thời nhà Nguyễn?

Gv nhận xét, tổng kết

Tích hợp phân môn Tiếng Việt:(chơi chữ, đồng âm), kết hợp với điển tích điển cố.
GV nhận xét và chốt lại:

Biểu hiện qua tiếng chim cuốc và chim đa đa ( quốc quốc, gia gia (chơi chữ) nhân hóa

( Thể hiện sự tiếc nuối.

- GV: Bà Huyện Thanh Quan đau lòng vì những biến thiên của xã hội, kín đáo gửi nỗi tiếc nuối một thời vàng son, rực rỡ đã đi qua, nỗi buồn hiu hắt, nhẹ nhàng trong bài thơ đã trở nên mênh mông, nặng trĩu hơn trước cái vô tận của đất trời.
- Gọi HS đọc hai câu thơ kết
Tâm trạng của bà Huyện Thanh Quan khi qua Đèo Ngang được thể hiện qua hai hình thức 6 câu trên là mượn cảnh để ngụ tình còn hai câu cuối nhà thơ trực tiếp nói về tình hình như thế nào? 

* GV Nhận xét và chốt lại:

Tâm trạng buồn, cô đơn, hoài cổ.
Nói đến mảnh tình riêng giữa cảnh trời, non, nước với một cảnh tình riêng là tương quan ngược chiều như thế nào? 

* GV Nhận xét và chốt lại:

Tương quan giữa cảnh trời, non, nước với mảnh tình riêng là tương quan đối lập ngược chiều.

Tìm hàm nghĩa với từ “ta với ta”?

* GV Nhận xét và chốt lại:

Cụm từ bộc lộ nỗi cô đơn gần như tuyệt đối của tác giả.

GV: Câu thơ cuối cùng mang tính chất biểu cảm gần như  trực tiếp của tác giả càng cho thấy nổi buồn, cô đơn, thầm kín, hướng nội của tác giả giữa cảnh đèo Ngang.
	- HS đọc hai câu đề (1 và 2).

* Dự kiến trả lời:
Bóng xế tà: Buổi chiều tàn ( gợi cảm giác buồn.

HS đọc hai câu thực
HS đọc hai câu luận

Trả lời

Lắng nghe
Đại diện nhóm trả lời, lớp nhận xét, bổ sung

- Nghe GV tổng kết.

Lắng nghe
- HS đọc hai câu thơ kết

Trả lời
Trao đổi theo cặp

Lắng nghe
	1. Hai câu đề
- Thời gian: Buổi chiều tà  ( gợi buồn.

- Cảnh Đèo Ngang được nhà thơ phác họa bằng những nét bút chấm phá, nhưng vô cùng hùng vĩ….

“Cỏ cây, đá, lá chen hoa”

(Điệp ngữ  chen  được nhắc lại 2 lần ( tạo ra một cảnh tượng thiên nhiên hoang dã, ngút ngàn cây, lá, đá, hoa.

2. Hai câu thực:

+ Lom khom dưới núi.

+ Lác đác bên sông.

( Đảo ngữ từ láy.

+ Tiều vài chú.

+ Chợ mấy nhà.

( đối lập.
( Gợi tả về cuộc sống con người thưa thớt,vắng lặng ( làm cho cảnh vật thêm buồn.
3. Hai câu luận
- Phép đối: nhớ nước, thương nhà.

- Chơi chữ: quốc quốc, gia gia.

- Nhân hóa.

=> Diễn tả tâm trạng nhớ nước thương nhà, nuối tiếc một thời vàng son rực rỡ.

Bà Huyện Thanh Quan đau lòng vì những biến thiên của xã hội, kín đáo gửi nỗi tiếc nuối một thời vàng son, rực rỡ đã đi qua, nỗi buồn hiu hắt, nhẹ nhàng trong bài thơ đã trở nên mênh mông, nặng trĩu hơn trước cái vô tận của đất trời.
4. Hai câu kết
+ Trời non nước
+ Mảnh tình riêng.

->Tương quan đối lập, ngược chiều.
+ Ta với ta: Bộc lộ nỗi cô đơn gần như tuyệt đối của tác giả.



	
	* Hoạt động 3/ Tổng kết bài (5’)
	III/ Tổng kết

	Năng lực cảm thụ thẩm mĩ,

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng công nghệ thông tin
	Từ những phân tích trên, hãy rút ra giá trị nội dung và nghệ thuật của bài?

* GV Nhận xét và chốt lại:

Nội dung: Bài thơ tả cảnh ngụ tình, thông qua cảnh Đèo Ngang hoang sơ vắng vẻ thể hiện nỗi nhớ nước thương nhà, nỗi buồn thầm lặng cô đơn của tác giả.

Nghệ thuật: Mượn cảnh để tả tình, hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng, phép đối, chơi chữ
(quốc quốc ; gia gia)

Tích hợp môn Giáo dục công dân và kĩ năng sống:
Em biết gì về Đèo Ngang hôm nay? 
GV nhận xét, bổ sung:

Thắng cảnh Đèo Ngang từng một vùng đất hiểm yếu.
Từ đó, thế hệ trẻ chúng ta phải có trách nhiệm, bổn phận gì đối với di tích, cảnh quan Đèo Ngang nói riêng và các di tích, cảnh quan khác trên đất nước ta nói chung?

Thắng cảnh Đèo  Ngang từng là vùng đất hiểm yếu, được mệnh danh là bức tường thành ở phía Nam của nước Đại Việt, xuất hiện qua các áng thơ văn bất hủ của nhiều thi nhân các thời.

Không chỉ có cảnh đẹp, sơn thủy hữu tình, Đèo Ngang còn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành các miền khí hậu Việt Nam. So với đèo Hải Vân, Đèo Ngang thua kém về mức độ hiểm trở, nhưng hơn hẳn về vẻ thơ mộng. Chính vì vậy, trong chuyến hành trình của nhiều người, Đèo Ngang vẫn là địa chỉ khó quên.Vẻ đẹp của thiên nhiên cùng với những câu chuyện lịch sử đã đi vào huyền thoại càng làm cho Đèo Ngang trở nên cuốn hút, vừa có một chút gì đó bí ẩn khiến những con tim lữ khách thôi thúc tìm đến chiêm ngưỡng kỳ quan.


	Trả lời

Lắng nghe
- HS  đàm thoại 

TL : Rút ra nhiệm vụ :

-Bảo vệ và giữ gìn, phát huy, tôn tạo...vẻ đẹp của di tích, thắng cảnh Đèo Ngang nói riêng và những di tích, thắng cảnh, di sản văn hóa của đất nước ta nói chung

- Sống thân thiện, tích cực với môi trường,cảnh quan thiên nhiên xung quanh ta...


	1. Nội dung 
Bài thơ tả cảnh ngụ tình, thông qua cảnh Đèo Ngang hoang sơ, vắng vẻ thể hiện nỗi nhớ nước thương nhà, nỗi buồn thầm lặng cô đơn của tác giả.

2.Nghệ thuật 
Mượn cảnh để tả tình, hình ảnh ẩn dụ, tượng trưng, phép đối, chơi chữ (quốc quốc ; gia gia).


	
	* Hoạt động 4/ Luyện tập
	IV/ Luyện tập :

	
	GV phát phiếu học tập cho HS làm bài tập

(BT 1 /SGK/ tr 104 + BT trắc nghiệm bổ sung)

1/Tìm hàm nghĩa của cụm từ “ ta với ta”

* GV Nhận xét và chốt lại:

-Trời, non, nước bát ngát mở bao nhiêu thì mảnh tình riêng càng nặng nề, khép kín bấy nhiêu và chỉ còn lại “ ta với ta” cụm từ náy bộc lộ sự cô đơn gần như tuyệt đối của nhà thơ

( GV gọi HS đọc Ghi nhớ SGK...
GV : Qua ngòi bút của Bà Huyện Thanh Quan, cảnh tượng Đèo Ngang hiện lên thật tĩnh vắng, thê lương. Đồng thời, qua bài thơ, tác giả còn bộc lộ tâm trạng khoắc khoải nhớ nước, thương nhà.
	HS làm bài tập trên phiếu học tập (BT 1 /SGK/ tr104 + BT trắc nghiệm bổ sung)

HS thảo luận nhóm:
- Cử đại diện nhóm trình bày trước lớp.

- Lớp nhận xét… bổ sung.

- Ghi phần GV chốt lại.
- HS đọc lại bài thơ và ghi nhớ SGK
	1.Tìm hàm nghĩa của cụm từ “ta với ta”

( Trời, non, nước bát ngát mở bao nhiêu thì mảnh tình riêng càng nặng nề, khép kín bấy nhiêu và chỉ còn lại.
“ ta với ta” cụm từ náy bộc lộ sự cô đơn gần như tuyệt đối của nhà thơ.



	
	* Hoạt động 5/ Củng cố bài:
	Củng cố:

	
	- GV củng cố lại toàn bộ kiến thức đã cung cấp:

+ Tác giả và tác phẩm?

+ Nội dung văn bản?

+ Nghệ thuật được sử dụng trong văn bản?

( GV gọi HS đọc Ghi nhớ SGK…
	- HS nắm lại các kiến thức đã học…

- HS đọc Ghi nhớ/ SGK…

	* Ghi nhớ /SGK…


4/ Dặn dò: (1’)

   - Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về tâm trạng của Bà Huyện Thanh Quan qua bài thơ.
   * Chuẩn bị bài mới:  Soạn bài:  Bạn đến chơi nhà, cần chú ý:
       - Đọc văn bản ở SGK….

       - Đọc chú thích * tr: 104 để hiểu thêm về tác giả và tác phẩm.

       - Tìm hiểu nội dung và nghệ thuật của văn bản.

SỐNG CHẾT MẶC BAY (TIẾT 1)
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Hiểu được giá trị hiện thực , giá trị nhân đạo và những thành công nghệ thuật của tác phẩm - một trong những truyện ngắn được coi là mở đầu cho thể loại truyện ngắn hiện đại Việt Nam đầu thế kỉ XX.

* Tích hợp với các phân môn Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Toán, Giáo dục công dân, Âm nhạc, Mỹ thuật,  ….

2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng đọc, kể tóm tắt truyện, phân tích nhân vật qua các biện pháp nghệ thuật, tiêu biểu là đối lập- tương phản và tăng cấp.

- Rèn kĩ năng sống cho học sinh.

3. Giáo dục
- Giáo dục nếp sống thanh lịch, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết tương trợ…
-  Khắc sâu cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.
4. Năng lực

- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ

- Năng lực tiếng Việt

- Năng lực hợp tác

- Năng lực giải quyết vấn đề
II. Chuẩn bị
      - GV: SGK, SGV, giáo án, bảng phụ.
      - HS: đọc bài, soạn bài, chuẩn bị bài theo nhiệm vụ học tập đã được giao.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
      1. Ổn định tổ chức:            
      2. Kiểm tra bài cũ:  

   * Giáo viên tổ chức chơi trò chơi tích hợp liên môn cho học sinh:

Tìm ra từ chìa khóa thông qua việc trả lời các câu hỏi ở các lĩnh vực: Lịch sử, khoa học, văn hóa, địa lí, đời sống, nghệ thuật.

· Các em chọn cho mình một lĩnh vực:
+ Lịch sử: Tên nhà nước sơ khai đầu tiên của Việt Nam? 
(Văn Lang)

+ Khoa học: năm 1898, cây cầu này được xây dựng ở nước ta, do một kiến trúc sư người Pháp thiết kế. Em hãy cho biết đó là cây cầu nào? 

(Cầu Long Biên)

+ Văn hóa: Đây là di vật tiêu biểu, tượng trưng cho nền văn minh đầu tiên của nước ta?
 (Trống đồng Đông Sơn)

+Địa lí: Thành phố nào được mệnh danh là thành phố vì hòa bình?
 (Hà Nội)

+ Đời sống: Nguồn tài nguyên thiên nhiên nào dùng để sản xuất ra kính?
 (Cát trắng)

+ Nghệ thuật: Cho biết tên ca sĩ hát bài hát này?
-> Từ chìa khóa gồm 7 chữ cái . Đây là tên một con sông. Em hãy cho biết đó là con sông nào?

->Sông Hồng.

? Vì sao em nghĩ đó là sông Hồng?

- Văn Lang – Âu Lạc, Trống đồng Đông Sơn liên quan đến nền văn minh sông Hồng.

- Cầu Long Biên được bắc qua sông Hồng.

- Nguyên liệu dùng để sản xuất kính là cát trắng cũng được lấy nhiều từ Sông  Hồng.

- Bài hát các em vừa nghe là bài : Gửi em ở cuối sông Hồng do ca sĩ Thu Hiền và Trung Đức song ca. Đây là một trong mười bài song ca hay nhất đã đi vào huyền thoại của nhạc trữ tình Việt Nam.

3. Bài mới:
* Vào bài:  
        Nhân dân ta từ xa xưa đã gọi “Thủy, hỏa, đạo, tặc” là 4 thứ giặc rất nguy hiểm. Trong 4 thứ giặc ấy nhân dân ta xếp giặc nước lên hàng đầu. Các em quan sát: Bản đồ địa hình miền Bắc. Đường mà xanh đậm là sông Hồng. Sông Hồng có tổng chiều dài là 1149 km, bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy ra Việt Nam và đổ ra biển Đông. Đoạn chảy trên đất Việt kéo dài 510 km. Vì dòng nước có màu đỏ - hồng do phù sa mà nó mang lại nên có tên là sông Hồng. Cho đến nay, trải qua bao nhiêu thế kỉ, người dân vùng Châu thổ Sông Hồng đã phải đương đầu với cảnh “Thủy thần nổi giận” lũ lụt, vỡ đê, nhà trôi, người chết... 

         Trên thực tế, hệ thống đê điều dù được gia cố hàng năm nhưng nhiều đoạn, nhiều chỗ vẫn không chống lại sức nước hung bạo, lại thêm sự vô trách nhiệm của không ít những viên quan cầm quyền. Thiên nạn ấy càng thêm thê thảm. Truyện ngắn Sống chết mặc bay đã dựng lại bức tranh đau lòng và đáng giận ấy. Đây là tác phẩm được coi là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam.

          Truyện ngắn này khác truyện ngắn trung đại mà các em đã học ở lớp 6 như thế nào, chúng ta tìm hiểu câu trả lời đó trong tiết học ngày hôm nay:
	Năng lực

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của Hs
	Nội dung bài học

	Năng lực cảm thụ thẩm mĩ,

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng công nghệ thông tin
Năng lực cảm thụ thẩm mĩ,

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng công nghệ thông tin
Năng lực cảm thụ thẩm mĩ,

năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng công nghệ thông tin
	Hoạt động 1: GV hướng dẫn Hs đọc- tìm hiểu chung (20’)

Kể tóm tắt nội dung tác phẩm?
Giới thiệu đôi nét về tác giả?

Quê: Phượng Vũ – Thường Tín – Hà Tây.
Ông là một trong số ít người có thành tựu đầutiên về thể loại truyện
hiện đại.
Tác phẩm được sáng tác trong thời gian nào?
- GV : Đây là tác phẩm được coi là mở đầu cho khuynh hướng hiện thực phê phán là tác phẩm  thành công nhất của tác giả Phạm Duy Tốn.

Tích hợp Lịch sử,Văn học, GDCD:
Dựa vào hiểu biết về  Lịch sử, em hãy cho biết mốc thời gian năm 1918 gắn với sự kiện lịch sử nào? Điều đó ảnh hưởng gì đến nước ta?
- Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 
(1914 – 1918) thực dân Pháp tăng cường áp bức bóc lột ở các nước thuộc địa...cùng với tầng lớp phong kiến càng làm cho đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Chúng đặt ra quá nhiều thứ thuế, trong đó có thứ thuế vô lí: Thuế thân (Ngữ văn 8); nỗi cơ cực đó được ghi lại khá đầy đủ trong Thuế máu (Ngữ văn 8) -> Chính vì vậy người chết đói đầy đường. 

-GV:Truyện ngắn của Phạm Duy Tốn không ghi lại đầy đủ nỗi khổ của dân chúng, ông chỉ miêu tả sự kiện vỡ đê qua đó dựng lên chân dung viên quan phụ mẫu khá điển hình cho sự thối nát của chế độ quan trường thời Pháp thuộc.
- GV hướng dẫn HS: Đọc to, rõ ràng, văn bản có nhiều câu ngắn với dụng ý nghệ thuật, khi đọc cần ngừng nghỉ đúng dấu câu.

 - Giọng người kể chuyện (về mặt nào đó có thể coi là giọng của tác giả): mỉa mai, châm biếm khi viết về nhân vật "quan lớn", xót thương khi miêu tả thảm cảnh mà dân chúng đang gặp phải.

- Giọng quan phụ mẫu:  hách dịch (khi sai bảo); thờ ơ (khi nghe nói đến cảnh lũ lụt).

- Giọng nha lại, thầy đề: nịnh nọt, xum xoe,...

- GV đọc mẫu. Đoạn 1
- Gọi HS đọc - > Việc gì.

- Nhận xét HS đọc.

-Các em chú ý đọc và hiểu những chú giải trong sách giáo khoa trang 79-> 8. Đây là một văn bản có nhiều từ khó (40 từ) 

- GV hướng dẫn tìm hiểu từ khó điển hình:

-Đây là một số hình ảnh minh họa về quan phụ mẫu thời xưa. 
Em hiểu quan phụ mẫu là gì?
-Thời phong kiến cũng như thời pháp thuộc người ta quan niệm quan là cha mẹ của dân. Quan phụ mẫu trong truyện ngắn này được dùng với hàm ý mỉa mai, châm biếm.
Xét về nguồn gốc từ, quan phụ mẫu thuôc nhóm từ nào?
- Mượn từ ngôn ngữ Hán gọi là từ Hán Việt

Muốn hiểu được nghĩa từ Hán Việt, chúng ta làm như thế nào?

- Hiểu nghĩa của từng yếu tố Hán Việt.
Tìm cho cô một số từ mượn khác được sử dụng trong văn bản này?
(Thẩm lậu, Bảo thủ, Đường bệ)
Văn bản Sống chết mặc bay thuộc thể loại văn học nào?
- GV chốt: về đặc điểm của truyện ngắn hiện đại:

- Đặc điểm của truyện ngắn hiện đại:

+ Viết bằng văn xuôi tiếng Việt hiện đại.

+ Thường hướng vào việc khắc họa  hình tượng, phát hiện bản chất trong quan hệ nhân sinh hay đời sống tâm hồn của con người.

+ Kể chuyện thật.

+ Cốt truyện phức tạp hơn.

* Thảo luận nhóm:

? Truyện ngắn Trung đại có đặc điểm gì?(2 phút) trình bày vào bảng phụ:

- GV nhận xét: Chọn nhóm làm đầy đủ nội dung nhất. 
-> Chốt:

Truyện ngắn Trung đại (TK X – cuối TK XIX).
- Viết bằng văn xuôi chữ Hán.

- Nội dung: phong phú thường mang tính chất giáo huấn.

- Thiên về hư cấu (có loại gần với kí, sử).
- Cốt truyện đơn giản.

- HS thấy được sự khác nhau của truyện ngắn trung đại và truyện ngắn hiện đại.

- Một trong những đặc điểm của truyện ngắn trung đại là nội dung phong phú thường mang tính chất giáo huấn.Tức là răn dạy con người ta một bài học đạo đức.
Kể tên các tác phẩm truyện Trung đại đã học?
Hình ảnh này minh họa cho truyện nào?(Con hổ có nghĩa)

*Tích hợp môn GDCD, kỹ năng sống.
Truyện này khuyên con người ta điều gì?
- Mượn chuyện loài vật để nâng cao đạo lí ân nghĩa của loài người.  Đề cao lòng biết ơn và nhắc nhở con người phải sống cho có tình có nghĩa.(GDCD: Lớp 6)
Tìm những câu tục ngữ, ca dao nói về lòng biết ơn?
· Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
· Uống nước nhớ nguồn
· Ơn ai một chút chớ quên

      Oán ai một chút để bên dạ này

Trái với biết ơn là gì? Em có suy nghĩ như thế nào về hành vi này?
· Vong ân bội nghĩa; Qua cầu rút ván …. 
Trong cuộc sống, đã bao giờ em nhận được sự giúp đỡ của người khác chưa?Em cảm nhận được điều gì? Em sẽ làm gì?
Văn bản sử dụng phương thức biểu đạt nào?Theo em phương thức biểu đạt nào là chính?
Nhân vật chính trong phẩm là ai?Tại sao em biết?
- Quan phụ mẫu.
 Nhân vật có liên quan đến sự kiện gì ở trong tác phẩm?
(Vỡ đê)

Dựa vào sự kiện và nhân vật trong tác phẩm, em hãy cho biết tác phẩm được chia làm mấy phần? nội dung từng phần?

- GV: Bố cục rất rõ với ba phần: Mở truyện, thân truyện và kết truyện.
Hoạt động 2: Hướng dẫn Hs đọc- hiểu văn bản (15’)
Trong một tác phẩm tự sự, phần mở truyện làm nhiệm vụ gì?

- Giới thiệu nhân vật và sự việc có vấn đề.

Theo dõi nội dung phần đầu cho biết phần mở truyện kể về nhân vật hay sự việc có vấn đề?

- Mở truyện: Kể về sự việc có vấn đề.

Có mấy sự việc, đó là sự việc nào? Xác định đoạn văn kể sự việc đó?

- Kể về hai sự việc: Cảnh đê sắp vỡ và cảnh hộ đê.

+ Đoạn 1: Gần 1h đêm ... vỡ mất,

+ Đoạn 2 : Dân phu ... hỏng mất.
Em hiểu “đê” như thế nào?Con đê có tác dụng gì? 

- Được đắp bằng đất, để ngăn nước.

 + Ảnh 1: Con đê ngày nay, trước kia được đắp bằng đất, ngăn nước sông tràn vào khu dân cư.

“Hộ đê” là làm gì?  

- Giúp đê không bị đổ, bị vỡ khi mưa to, nước sông dâng cao và mạnh.  Trước kia, dân ta làm bằng cách đóng cọc, ván, đắp đất. 

- Gần đây, người ta hộ đê bằng  cách lấy đất chỗ khác đóng vào bao tải để kè vào chân đê và mặt đê.

- Quan sát  bức tranh SGK/ 175 cho biết bức tranh minh họa nội dung nào?

->Cảnh hộ đê

 Gần 1 giờ đêm, ở làng X thuộc phủ X nước sông dâng lên cao. Nhân dân trong làng từ sáng tới giờ ai nấy đêu lo đắp đê chống lũ. Nhưng ở trong đình quan phụ mẫu cùng những kẻ có chức quyền đều lo đánh tổ tôm. Một luc sau, khi có người tới báo là đê vỡ thì quan đỏ mặt tía tai quát và đuổi dân đi. Sau đó quan ù to nhưng ở ngoài ấy nước tràn lênh láng người sống không có chỗ ở, người chết không có chỗ chôn, tình cảnh thật thảm thương.
Cảnh đê sắp vỡ được miêu tả vào thời gian nào?Ở đâu?
*Tích hợp với Sinh học, phân môn Tiếng việt.

?Em có nhận xét gì về thời gian này?
->Thời gian làm việc khác thường, ………

-Theo đồng hồ sinh học: Thời gian 1giờ đêm: Phần lớn con người đang ngủ. Vậy mà, trong hoàn cảnh này, mọi người đã làm từ chiều đến giờ là gần 1giờ đêm, khiến mọi người càng thêm mệt mỏi, đuối sức.

? Nhận xét về cách ngắt câu? Tác dụng?

- Câu ngắn, …. Đặc biệt việc tách trạng ngữ “Gần 1 giờ đêm” thành câu riêng-> có tác dụng nhấn mạnh thời gian khuya khoắt.

* Tích hợp với Địa lí
? Theo em sông Nhị Hà là tên gọi con sông Hồng ở đoạn nào?
-HS trả lời: (chú giải)

-Chỉ khúc sông Hồng từ phía dưới Việt Trì trở xuống Thăng Long. Khúc sông này theo hình cong như vành tai. Nên còn gọi là: Nhĩ Hà

Tên sông được nói cụ thể sông Nhị Hà, tên làng, tên phủ kí hiệu X. Điều đó thể hiện dụng ý gì của tác giả?

- Muốn bạn đọc hiểu câu chuyện này không chỉ xảy ra ở một nơi mà phổ biến ở nhiều nơi trên đất nước ta.
Vào thời gian đó,  thiên nhiên có gì đặc biệt?Tìm những câu tả cảnh thiên nhiên?
Em hiểu thế nào là “mưa tầm tã”?

->Mưa to, mưa liên tiếp không dứt.
Em gặp cơm mưa to tầm tã bao giờ chưa? Thường vào thời điểm nào trong năm?

- Miền Bắc nước ta thuộc khí hậu cận nhiệt đới ẩm với bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa hạ, chúng ta dễ dàng bắt gặp những cơn mưa tầm tã, nước như từ trên trời trút xuống-> nước sông Nhị Hà lên to.
Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ở trong những câu này? Tác dụng ra sao?
- Sử dụng tính từ chỉ mức độ (tầm tã, cuồn cuộn); quan hệ từ chỉ sự tiếp diễn (vẫn); các động từ mạnh 

(lên, trút, bốc).

- Câu sau có mức độ tăng mạnh hơn câu trước. 

-> nghệ thuật  tăng cấp.
Trước cảnh thiên nhiên dữ dội như vậy, khúc đê làng X, phủ X ra sao?
Em hiểu thế nào là “ núng thế”, “thẩm lậu”? (Chú thích SGK)

Điều đó dự báo nguy cơ gì? 

->Trạng thái không còn vững chắc, dễ đổ, dễ sụp. 

Em có nhận xét gì về nghệ  thuật kể chuyện của tác giả trong đoạn văn này?Tác dụng?

(gợi cho em thấy một cảnh tượng như thế nào?)

Trước nguy cơ đê vỡ, người dân đã làm gì? 

- Người dân đi hộ đê, “hộ đê” có nghĩa là ngăn giữ cho đê khỏi bị vỡ trước sức nước quá mạnh.

- Cảnh đi hộ đê được miêu tả qua các chi tiết:

+Không khí lao động.

+Âm thanh, sức người.
Tìm những từ ngữ miêu tả chi tiết ấy?Trước hết là không khí lao động?
Dân phu chỉ ai?

-> Người dân bị bắt đi làm các việc công ích trong xã hội cũ.
*Tích hợp với Toán học
Các em chú ý từ: Trăm, nghìn. Hai từ này khác Toán học ở điểm nào?

- Không phải chỉ con số cụ thể mà ý nói rất đông người….

Em hiểu “cừ” là gì?
->Dùng những tấm ván hoặc những tấm phên đan và đóng cọc đỡ để ngăn đê vỡ, nước tràn.

Tác giả sử dụng nghệ  thuật gì để miêu tả không khí con người hộ đê? Tác dụng?
-Từ láy tượng hình…. -> cảnh khổ sở, vất vả, nhếch nhác, thảm hại.

- Quan sát bức tranh SGK / 75, giải thích tại sao người dân phu lao động khẩn trương tập trung mà tác giả lại bình luận là “Tình cảnh trông thật là thảm”?

- Người lao động trong môi trường bùn lầy quá khuỷu chân, trong thời gian 1giờ đêm, trong không gian mưa tầm tã, sức nước cuồn cuộn, sức người không thể thắng nổi thiên nhiên.Sự chênh lệch giữa thiên nhiên với con người làm cho con người càng thêm phần thê thảm.

*Tích hợp với môi trường, kĩ năng sống:
Mưa to, nước sông dâng cao, ngập lụt, gây tác hại gì tới môi trường?
- Không những tạo ra môi trường bùn lầy mà còn kéo theo ô nhiễm môi trường….

- Ngày nay, thời tiết ngày càng khắc nghiệt, bão lũ, động đất, sóng thần, núi lửa … xảy ra gây thiệt hại to lớn về người và của. 
Tại sao lại có nhiều thiên tai như thế?

- Ô nhiễm môi trường, phá rừng bừa bãi…

Chúng ta cần phải làm gì để giảm thiểu thiên tai này? Kể những việc làm cụ thể?
- Không vứt rác bừa bãi …Tuyên truyền vận động...

- Tham gia những đợt dọn dẹp vệ sinh thôn xóm, thực hiện giờ trái đất ….

Tìm những từ ngữ miêu tả về âm thanh?
“Trống đánh liên thanh”, “ốc thổi vô hồi” là như thế nào? 
- Tiếng trống, tiếng ốc thổi liên tục, dài, không dứt …

*Tích hợp với âm nhạc:

 “Trống”,“ốc” là dụng cụ làm bằng gì?Ngày xưa dùng trong những trường hợp nào?
- Trống làm bằng gỗ, bề mặt căng bằng da….

- Dùng khi cần tập trung người, lễ hội, … trong trường hợp này dùng với tác dụng thúc giục.

Trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau cho ta thấy không khí như thế nào?

Tại sao không khí lại căng thẳng và khẩn trương như vậy?

- Bởi đê mà vỡ thì tai họa khôn lường….

Trong hoàn cảnh này, sức người, thế đê như thế nào? Tìm chi tiết nói lên điều đó?
Chỉ ra thành công về nghệ thuật trong đoạn văn này?Tác dụng?

(+ Sức người khó địch nổi sức trời.

+ Thế đê không cự nổi thế nước.)

+Tương phản: sức người >< sức thiên nhiên.

->Người mệt lử không còn sức lao động, nhưng  trời vẫn mưa tầm tã, mưa to, mưa không ngớt. Người mệt lử không còn sức lao động, dưới sông nước cuồn cuộn bốc lên, nước lớn tạo thành vòng xoáy lớn.
Sự nguy hiểm của thiên tai được tác giả thể hiện thành công, cô đọng qua những câu nào? Em có nhận xét gì về  cấu tạo của những câu đó?
- Tác giả cô đọng sự nguy hiểm, sự đối lập giữa sức người với sức trời qua hai câu đặc biệt: Lo thay! nguy thay! -> Vừa có tác dụng biểu cảm vừa nâng cao giá trị luận đề của văn bản.

* Tích hợp hiểu biết, vốn sống.

Em hãy kể về một trận lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng mà em biết?
- Không lo sao được bởi trong lịch sử, có những trận đê vỡ gây thiệt hại nghiêm trọng:

+ Tháng 8 năm 1945, một trận bão lũ lớn gây vỡ 79 điểm ở trên sông Hồng, ngập 11 tỉnh, với tổng diện tích: 312.000 ha, ảnh hưởng tới 4 triệu người.

+ Tháng 8 năm 1971, mực nước ở sông Hồng lên cao 14,13 m, gây vỡ đê ở 3 điểm, làm chết 100.000 người, úng ngập 250.000 ha và hơn 2,7 triệu người bị thiệt hại. Và còn nhiều ví dụ khác nữa….

-Từ đây, chúng ta đặt ra nhiệm vụ: Chúng ta cần có những việc làm tích cực, cấp thiết để giảm thiểu thiên tai này. 
-> Giặc nước quả thật rất nguy hiểm. Cách đây mấy nghìn năm, từ vùng núi chuyển xuống sinh sống ở đồng bằng thì năm nào người dân gặp thiên tai đáng sợ nhất là lũ lụt. Để bảo vệ thành quả lao động của mình, nhân dân đã dũng cảm, mưu trí bền bỉ tìm cách chống lại lũ lụt. Việc đắp đê ngăn nước chính là biểu hiện của tinh thần đó. Từ câu chuyện chống lũ lụt bảo vệ mùa màng, tính mạng của con người, nhân dân sáng tác ra câu chuyện “Sơn Tinh-Thủy Tinh”. Truyện giải thích hiện tượng lũ lụt hàng năm đồng bằng Bắc bộ và gửi gắm vào đó mơ ước chiến thắng thiên nhiên của người xưa.

Ước mơ chiến thắng thiên nhiên của người xưa ở đồng bằng Bắc Bộ bây giờ đã thực hiện được chưa?
- Đã thực hiện được rồi, người dân không còn phải chịu cảnh lũ lụt do đê vỡ nữa.
Qua việc miêu tả tình cảnh hộ đê của người dân, tác giả bộc lộ tình cảm gì?
 -Thương xót.

* Tích hợp với Mĩ thuật:

Nhận xét về nét vẽ trong bức tranh minh họa SGK/75?Đặt nhan đề cho bức tranh này ? 
- Nét vẽ: chỉ là những phác hoạ đơn giản về cảnh  người dân hộ đê……; Hình khối: ……….; Màu sắc :……
- Trước cảnh lũ lụt đang de dọa cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân như vậy thì những người có trách  nhiệm sẽ làm gì ? ->Tiết sau cô và các em sẽ cùng tìm hiểu.
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	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả:

- Phạm Duy Tốn 

(1883- 1924) quê ở Hà Tây.

- Là cây bút viết truyện ngắn xuất sắc nhất đầu thế kỉ XX.

2. Tác phẩm
* Hoàn cảnh xuất xứ
- Viết năm 1918.
- In trong tạp chí Nam Phong số 18 – 1918.
*Thể loại và phương thức biểu đạt
- Thể loại: Truyện ngắn hiện đại.
- Phương thức biểu đạt: Tự sự, miêu tả, biểu cảm.
*Bố cục:

 - 3 phần:
+Phần1:  từ  đầu  "  khúc  đê  này hỏng mất.

Cảnh đê sắp vỡ.(Mở truyện)

+Phần 2: tiếp " Điếu, mày! 
Cảnh trên đê và trong đình 
trước khi đê vỡ.(Thân truyện)
+Phần 3: Còn lại 
Cảnh vỡ đê. (Kết truyện)
II. Đọc- hiểu văn bản
1. Mở truyện
*Cảnh đê sắp vỡ:
-Thời gian: gần 1giờ đêm. 
-> Khuya khoắt

- Địa điểm: “Sông Nhị Hà”, “Khúc đê làng X. Thuộc phủ X”.
-> Không chỉ xảy ra ở một nơi mà ở nhiều nơi, phổ biên trên đất nước ta.

-Thiên nhiên : 

+Trời mưa tầm tã; vẫn mưa tầm tã trút xuống.

 +Nước sông Nhị Hà lên to quá; nước cứ cuồn cuộn bốc lên.

-> Tính từ chỉ mức độ, động từ mạnh, nghệ thuật tăng cấp -> Miêu tả thiên nhiên dữ dội.

- Đê

+ Núng thế (dễ đổ)

+Thẩm lậu (Nước ngấm qua)

-> Nguy cơ vỡ đê.

=>Kể kết hợp miêu tả và biểu cảm. 

-> đêm tối, mưa không ngớt có nguy cơ làm vỡ đê.

* Cảnh hộ đê:

- Không khí lao động:

+ Dân phu trăm nghìn con người.

+ Kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre,  nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy quá khuỷu chân, lướt thướt như chuột lột.

+ Tình cảnh thật là thảm.

-> Điệp từ, từ láy, liệt kê, miêu tả, bình luận ->Sự khẩn trương, gắng sức lao động của người dân phu.
- Âm thanh: trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau.

->Không khí căng thẳng, khẩn trương.

- Người: mệt lử; sức người khó địch nổi sức trời! Thế đê không cự nổi thế nước!

-> tương phản

=> Thiên tai đang từng bước đe dọa cuộc sống của người dân.




4. Củng cố: (5’)
Bài tập củng cố:

Câu 1: Nhận xét nào sau đây đúng với tác phẩm “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn?

   A.  Sống chết mặc bay  là truyện ngắn hiện đại đầu tiên của Việt Nam.
   B.  Sống chết mặc bay  là truyện ngắn trung đại xuất sắc của Việt Nam.

   C.  Sống chết mặc bay  về t​ư t​ưởng đ​ược xem là bông hoa đầu mùa của truyện                     ngắn Việt Nam nh​ưng trong đó vẫn còn dấu ấn của nghệ thuật văn học trung đại.
   D. Sống chết mặc bay về t​ư t​ưởng cũng nh​ư nghệ thuật đ​ược xem như​ là bông hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam.
Câu 2: Miêu tả cảnh t​ượng nhân dân đang vật lộn, căng thẳng, vất vả đến cực độ trước nguy cơ đê vỡ, tác giả nhằm dụng ý gì?
     A. Nói lên sự thắng thế của con ng​ười tr​ước thiên nhiên. 
     B. Thiên tai đang từng lúc giáng xuống đe dọa cuộc sống  dân quê.    
     C. Nói lên sự căng thẳng của quan phủ khi đi hộ đê.
     D. Nói lên sự yếu kém của thế nư​ớc trư​ớc thế đê.
Câu 3: Cảm nhận của em về tình cảnh của dân chúng trước nạn lũ lụt?Em cần phải làm gì để giảm thiểu thiên tai này?
5. Hướng dẫn về nhà (1’)
- Phân tích đoạn Mở truyện.

- Viết đoạn văn ngắn (khoảng 7 – 10 dòng) nêu suy nghĩ của em về tình cảnh của dân phu khi đắp đê.
- Soạn tiếp tiết 2
THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM

	Kết quả
	Lớp thực nghiệm

7A4 (41hs)
	Lớp đối chứng

7A8 (39hs)



	
	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ

	Rất hứng thú, hợp tác
	15
	36.8
	8
	20.5

	Có hứng thú hợp tác
	20
	48.8
	12
	31.6

	Bình thường
	5
	12.2
	15
	38.5

	Không hứng thú, ngại học Văn
	1
	2.2
	4
	9.4

	Tổng
	41
	100
	39
	100


KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM TỔNG HỢP

	Tổng
	Lớp thực nghiệm


	Lớp đối chứng



	
	Số HS
	Tỉ lệ
	Số HS
	Tỉ lệ

	Điểm 8-10
	10
	24.4
	5
	12.8

	Điểm 6.5-75
	20
	48.8
	14
	35.6

	Điểm 5-6
	10
	25.6
	16
	41

	Điểm 3-4
	1
	1.2
	4
	10.6

	Điểm 1-2
	0
	
	0
	0

	Tổng
	41
	100
	39
	100


KẾT LUẬN

         Dạy học tích hợp, liên môn và khai thác văn bản dựa vào đặc trưng thể loại là phương pháp, đồng thời là nguyên tắc của bộ môn Ngữ văn ở chương trình THCS. Là một giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn, tôi thấy tính ưu việt của phương pháp này hơn hẳn những phương pháp trước đây được vận dụng. Tính ưu việt của phương pháp thể hiện rõ qua thái độ, niềm say mê, kết quả tiếp nhận của học sinh trong từng bài học. Người học không chỉ được chiếm lĩnh kiến thức, có kĩ năng đọc-hiểu các kiểu văn bản thuộc các thể loại văn học mà các em thường đọc từ sách báo hàng ngày mà còn có khả năng tạo lập văn bản, hiểu thêm nhiều kiến thức về cuộc sống.

          Mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội đều ít nhiều có mối liên hệ với nhau; nhiều sự vật, hiện tượng có những điểm tương đồng và cùng một nguồn cội…Để nhận biết và giải quyết các sự vật, hiện tượng ấy, cần huy động tổng hợp các kiến thức và kĩ năng từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Không phải ngẫu nhiên mà hiện nay đang ngày càng xuất hiện các môn khoa học “liên ngành”.

Thứ nữa, trong quá trình phát triển của khoa học và giáo dục, nhiều kiến thức, kĩ năng chưa hoặc chưa cần thiết trở thành một môn học trong nhà trường, nhưng lại rất cần chuẩn bị cho học sinh để họ có thể đối mặt với những thách thức của cuộc sống; do đó cần tích hợp giáo dục các kiến thức và kĩ năng đó thông qua các môn học.

           Thứ ba, do tích hợp mà các kiến thức gần nhau, liên quan với nhau sẽ được nhập vào cùng một môn học nên số đầu môn học sẽ giảm bớt, tránh được sự trùng lặp không cần thiết về nội dung giữa các môn học…
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